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Clarithromycin 250 mg
Vién nén dai bao phim

THANH PHAN:
Clarithromycin `

Tá dược vừa đủ ... ...† Viên

(Tá dược gồm: Tinh bột mì, povidon K30, natri lauryl sulfat, titan dioxyd, propylen glycol, sodium starch glycolate, talc, HPMC,

vang quinolein, magnesi stearat).

DANG BAO CHE: Vién nén dài bao phim. Quy cách đóng gói: Hộp 2 vỉ, hộp 10 vi x 10 vién.

CHỈ ĐỊNH: Clarithromycin chi nén dành để điểu trị viêm phổi do Mycoplasma pneumoniae va Legionella, bénh bach hầu và

giai đoạn đẩu của ho gà và nhiễm khuẩn cơ hội do Mycobacferium (bệnh phổi do phic hgp MAC: Mycobacterium avium

complex). Clarithromycin được dùng phối hợp với một thuốc ức chế bơm proton hoặc một thuốc đối kháng thụ thể histamin Ha

và đôi khi với một thuốc kháng khuẩn khác để diệt trừ Helicobacfer pylori trong điểu trị bệnh loét dạ dày - tá tràng đang tiến

triển.

CÁCH DÙNG VÀ LIỀU DÙNG: 0larithromyoin bền vững trong môi trường acid và hấp thu tốt khi có hoặc không có thức ăn.

Thời gian điểu trị của Clarithromycin còn tùy thuộc vào loại nhiễm khuẩn và mức độ nặng nhẹ của bệnh và thường kéo dài7 -

GMP-WHO

 

  

 
| avium nội bào (MAI): Uống 500mg, 2 lẩn/ngày. Giảm liểu xuống 50% nếu độ thanh thải dưới 30 ml/phứt. Trẻ em: Liểu thông

|
|

14 ngày. Người lớn. Nhiễm khuẩn đường hô hấp và da: Uống 250 - 500mg, 2 lần/ngày. Đối với người bệnh suy thận nặng liểu

giảm xuống một nửa còn 250 m, 1 lẩn/ngày hoặc 250 mg 2 lẩn/ngày trong những nhiễm khuẩn nặng. Với Mycobacterium

thường: 7,5 mg/kg thể trọng, 2 lần/ngày đến tối đa 500 mg, 2 lần/ngày. Viêm phổi cộng déng: 15 mg/kg thé trong, 12 giờ

một lần. 0larithromycin cũng dùng phối hợp với chất ức chế. bơm proton và các thuốc khác với liểu 500 mg, 3 lần/ngày để

| diệt tận gốc nhiễm Helicobacter pylori. Hoặc theo hướng dẫn của thẩy thuốc.

| CHONG CHI BINH: Người dị ứng với các macrolid. Chống chỉ định tuyệt đối dùng chung với terfenadin, đặc biệt trong trường

hợp bị bệnh tim như loạn nhịp, nhịp chậm khoảng Q-T kéo dài, bệnh thiếu máu cơ tim cục bộ hoặc mất cân bằng điện giải.

Thận trọng khi dùng thuốc: Người suy giảm chức năng thận, gan. Người ca0 tuổi: Thường suy giảm chức năng gan thận, nên

thật thận trọng khi dùng cho người cao tuổi. Người mang thai: Trong thời gian mang thai, chỉ dùng clarithromycin khi thật cần

thiết và theo dõi thật cẩn thận. Wgười cho con bú: Cẩn thận trọng khi cho người cho con bi ding clarithromycin. Người lái

xe và vận hành máy móc: Thuốc dùng được người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, cần phải chắc rằng thuốc không

ảnh hưởng gì đến người lái xe và vận hành máy móc.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Tương tác quan trọng nhất của kháng sinh maorolid với cáo thuốc khác là do macrolid có khả năng ức

_chế chuyển hóa trong gan của các thuốc khác. Tác dụng ức chế cytocrom Paso thấy rõ sau khi uống clarithromycin. Với các |
Bost ri động kinh, clarithromycin ức chế sự chuyển hóa của carbamazepin va phenytoin lam tăng tác dụng phụ của chúng.

ìmtycin ức chế chuyển hóa của cisaprid dẫn đến khoảng cách Q-T kéo dài, xoắn đỉnh, rung that. Clarithromycin tc ché

GThuy lóa`†rong gan của theophylin và làm tăng nồng độ theophylin trong huyết tương dẫn đến nguy cơ gây ngộ độc. Thuốc

cũng làm giẩm hấp thu của zidovudin. Các nghiên cứu dược động học đã chứng minh rang clarithromycin va cdc kháng sinh
|I-Í 4âaÈrðlid khác, ảnh hưởng đến chuyển hóa của terfenadin dẫn đến tăng tích lũy thuốc này.
PHÂm HÔNG MONG MUỐN: Thường gặp: Rối loạn tiêu hóa, đặc biệt là ở người bệnh trẻ với tần suất 5%. Phản ứng dị

ứngở mức độkhác nhau từ mày đay đến phản vệ và hội chứng Stevens - Johnson. Ciing cé thể bị viêm đại tràng màng giả từ

LOhheaé ,đề dọa tính mạng. Phản ứng quá mẫn như ngứa, mày đay ban da, kích thích. Ít gặp: Các triệu chứng ứ mật (đau

Sa khi dau nhiéu), buén nén, nn. Chức năng gan bất thường, bilirubin huyết thanh tăng và thường kèm theo vàng |
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át ban và tăng bạch cầu ưa eosin. Điếc (nếu dùng liều cao) thần kinh giác quan có thể hồi phục.

xử trí: Ngừng clarithromycin và cẩn chăm sóc, nếu đã dùng. liểu rất cao. Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không

mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc.

—

 

  DƯỢC LỰC HỌC: Clarithromycin là kháng sinh macrolic bán tổng hợp. Clarithromycin thường có tác dụng kìm khuẩn,mặcsdù:.. „ :

có thể có tác dụng diệt khuẩn ở liểu cao hoặc đối với những chủng rất nhạy cdm. Clarithromycin con ức chế ốnghop», NI

protein ở vi khuẩn nhạy cảm bằng cách gắn với tiểu đơn vị 50S ribosom. Vị trí tác dụng của clarithromycin hình như cũng là+vị-—.....°
trí tác dụng của erythromycin, lincomycin, va cloramphenicol. Clarithromycin có tác dụng mạnh hơn eryth jmycin; nột;;chút J .
d6i voi Moraxella (Branhamella) catarrhalis va Legionella spp. Tác dụng rất mạnh đối với Chlamydia’spp, “Uyêäflasma' ™

urealyticum va hon han céc macrolid khdc d6i véi Mycobacterium avium noi bao (MAI = Mycobacterium avium ‘intfagellulaire)
Nó cũng có tác dụng với M. leprae. Trong một vài tài liệu có nói đến tác dụng in vitro với Toxoplasmabofidiivà

tác dụng với Œrypfosporidis. Chất chuyển hóa 14 - hydroxy clarithromycin có hoạt tính và có thể hiệp đị 0m it

me dé làm tăng đáng kể hoạt tính của clarithromycin trên lâm sàng đối với Haemophilus influenzae. Chatychuyé

 

dùng chung với astemizol, cisaprid và terfenadin. h

DƯỢC ĐỘNG HC:Clarithromycin khi uống được hấp thu nhanh qua đường tiêu hóa và chịu sự chuyển hóa đẩu tiên ở mức độ
cao làm cho khả dụng sinh học của thuốc mẹ giảm xuống còn khoảng 55% . Mức hấp thụ gần như không bị ảnh hưởng bởi
thức ăn nổng độ đỉnh cia clarithromycin va chat chuyển hóa chính 14 - hydroxy clarithromycin khoảng 0,6 - 0,7

microgam/ml, sau khi uống một liều duy nhất 250 mg. Ở trạng thái cân bằng động ở cùng mức liểu trên cho nồng độ đỉnh
khoảng 1 microgam/ml. Dược động học của clarithromycin không tuyến tính và phụ thuộc liểu, các liểu lớn có thể tạo nên các |
nồng độ đỉnh tăng không theo tỉ lệ thuận do chuyển hóa thuốc bị bão hòa. Clarithromycin và chất chuyển hóa chính được |

phân bố rộng rãi và nồng độ trong mô vượt nồng độ trong huyết thanh do một phần thuốc được thu nạp vào trong tế bào. |
Thuốc chuyển hóa nhiều ở gan và thải ra phân qua đường mật. Một phần đáng kể được thải qua nước tiểu. Khoảng 20 và 30% cũng như các chất chuyển hóa khác cũng được thải qua nước tiểu. Nửa đời của clarithromycin khoảng 3 - 4 giờ khi người bệnh
uống 250 mg clarithromycin, 2 lần/ngày, và khoảng 5 - 7 giờ khi người bệnh uống liều 500 mg, 2 lần/ngày. Nửa đời bị kéo

dài ở người bệnh suy thận.

Quá liều và cách xử trí: Triệu chứng quá liểu. Quá liều clarithromycin có thể gây các phản ứng phụ nghiêm trọng đặc biệt là

nôn mữa, co thắt dạ dày, tiêu chảy.

Cách xử trí: Rửa dạ dày. Điểu trị triệu chứng và điểu trị hỗ trợ. Ị

Bao quan: Nơi khô mát, nhiệt độ dưới 30”0, tránh ánh sáng.

Để thuốc xa tầm tay trẻ em.

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Tiêu chuẩn áp dụng: Tiêu chuẩn cơ sở

Đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sỹ

Nếu cần thêm thông tin, xin hổi ý kiến của bác sỹ |

Thông báo cho bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG
150 đường 14/9 - Phường 5 -TP. Vĩnh Long -Tỉnh Vĩnh Long

|
theo thứ tự ứng với liều 250 mg va 500 mg được thải qua nước tiểu dưới dạng không chuyển hóa. 14 - hydroxy clarithromycin |
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Nhãn trung gian:

INDICATIONS, CONTRA-INDICATIONS, DOSAGE &
250mg ADMINISTRATION, PRECAUTIONS, UNDESIRABLE EFFECTS :

en See the package insert.
Ce ee
CUULONG PHARMACEUTICAL JOINT - STOCK CORPORATIONREAD THE INSTRUCTION CAREFULLY BEFORE USE 150 - 14/9 St- Ward 5, Vinh Long Province - Vietnam
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Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
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